
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

TT sản xuất

Nghỉ 

Nghỉ 

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thi chuyên 

sâu 
13h

Cô Dược 203B

ATN01A-K13

Sáng

Chiều

CBMA01-K12 

TC

Sáng

Chiều

TH01A-K13

Sáng

Sáng

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Chiều

QTKS01-K12 

TC

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2022-2023)

     ( Tuần từ 02-01-2023 đến 08-01-2023)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nghỉ

Chuyên sâu 

TN

Chuyên sâu 

TN

Chuyên sâu 

TN

Chuyên sâu 

TN

ACBMA01A+ 

ACBMA01B 

(ACBMA01-

K13)

Sáng

Chiều

AHDDL01A-

K13

Chiều

Chiều

CBMA01A-K13

Sáng

Chiều

AQTKS01A+ 

AQTKS01B 

(AQTKS01-K13

Sáng

Chiều

ZTA01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nghỉ

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Thực tập

Thực tập

Chuyên đề 

TN
8h30

Chuyên đề 

TN
8h30

Chuyên 

đề TN
8h30

Thầy Luân 305B Thầy Luân 304B Thầy Luân 302B

13h00

304B

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Chuyên đề 

tốt nghiệp 
08h30

Thầy Cường Online
Thầy 

Cường
203B Thầy Cường 304B Thầy Cường 304B

Thi lập 

trình mobi 

2

15h00

304B

Thi lập 

trình mobi 

2

ACNTT01A-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01B-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01A-K13

Sáng

Chiều

TKĐH01A-K13

Sáng

Chiều

CBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

ACBMA01-TC 

K13

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Nghỉ

Toán rời rạc
13h30-

16h30

Cô Quỳnh 303D

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa
Học văn 

hóa

Nghỉ

Làm đồ án
Thực hành 

hàn
8h00 Bảo vệ đồ án

Học bổ 

sung
8h00

Học bổ 

sung
8h00

Thầy Thắng PTH hàn

Làm đồ án
Thực hành 

hàn
8h00 Bảo vệ đồ án

Học bổ 

sung
8h00

Học bổ 

sung
8h00

Thầy Thắng PTH hàn

ACNOT02A, 

ACNOT02B-

K13

Sáng

Chiều

ACNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

CNOT01A-K13 

+ CNOT01B-

K13

Sáng

Chiều

ATKĐH01A-

K13

Sáng

Chiều

CNTT01-K13 

9+

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Làm đồ án
Thực hành 

hàn
8h00 Bảo vệ đồ án

Học bổ 

sung
8h00

Học bổ 

sung
8h00

Thầy Thắng PTH hàn

Làm đồ án
Thực hành 

hàn
8h00 Bảo vệ đồ án

Học bổ 

sung
8h00

Học bổ 

sung
8h00

Thầy Thắng PTH hàn

Nghỉ

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

ZCNOT01A-

K13

Sáng

Chiều

CNOT-K13     

9+
Chiều

AKT01A-K13

Sáng

Chiều

ACNOT01A-

K13 + 

ACNOT01B-

K13, AOT02-

K14LT,OT02-

K14LT

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập Thực tập

Ôn thi tốt 

nghiệp TH 

biến tần

8h

Ôn thi TN 

phần thực 

hành

8h

Thi TN 

phần thực 

hành

8h00

T.Trung PTH nhà A T.Hoàng PTH nhà A T.Hoàng
PTH 

nhà A

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-9

Ôn thi tốt 

nghiệp TH 

biến tần

6-10

Thi TN 

phần lý 

thuyết

13h00

Thi TN 

phần thực 

hành

6-10

Thầy Vương 301D T.Trung PTH nhà A T.Hoàng HT nhà C T.Hoàng
PTH 

nhà A

Ôn thi TN lý 

thuyết
8h00

Thi tốt 

nghiệp thực 

hành

7h30

T.Quang 

Hùng
301D PTH nhà E

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-9
Ôn thi TN lý 

thuyết
13h00

Thi tốt 

nghiệp thực 

hành

13h00
Thi TN lý 

thuyết
13h30

Thầy Vương 301D
T.Quang 

Hùng
301D PTH nhà E

HT nhà 

C

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

ĐL01-K13 CĐ 

9+

Sáng

Chiều

ĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

ĐL01A-K13

Sáng

Chiều

ATCNH01A-

K13

Sáng

Chiều

AQTKD01A-

K13

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Ôn thi TN 

phần thực 

hành

8h

Thi TN 

phần thực 

hành

8h

T.Hoàng PTH nhà A
PTH 

nhà A

Ôn thi TN 

phần thực 

hành

6-10

Thi TN 

phần lý 

thuyết

13h00

Thi TN 

phần thực 

hành

13h30

T.Hoàng PTH nhà A HT nhà C
PTH 

nhà A

Thi TN 

phần thực 

hành

8h

PTH 

nhà A

Ôn thi TN 

phần thực 

hành

13h00

Thi TN 

phần lý 

thuyết

13h30

Thi TN 

phần thực 

hành

13h30

T.Hoàng PTH nhà A HT nhà C
PTH 

nhà A

Ôn thi tốt 

nghiệp phần 

lý thuyết

8h00'

TH máy 

điện, khí cụ 

điện

8h00

TH máy 

điện, khí cụ 

điện

8h00

Thi TN 

phần thực 

hành

7h30

T.Quang 

Hùng
301D Thầy Dũng PTH nhà A Thầy Dũng PTH nhà A PTH nhà A

TH máy 

điện, khí cụ 

điện

6-9

Ôn thi TN 

phần lý 

thuyết

13h00

TH máy 

điện, khí cụ 

điện

6-9

Thi TN 

phần thực 

hành

13h00
Thi TN 

Lý thuyết
13h30

Thầy Dũng PTH nhà A
T.Quang 

Hùng
301D Thầy Dũng PTH nhà A PTH nhà A

HT nhà 

C

Thực tập
ACNKT01A+ 

ACNXD01A+A

XDĐB 01A K13

Sáng

Chiều

AĐCN01A-K13

Sáng

Chiều

AĐL01A-K13

Sáng

Chiều

AĐĐT01A-K13

Sáng

Chiều

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ Nhật

CNOT-K12 LT

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Thực tập 

nhà thuốc

Thực tập nhà 

thuốc

Thực tập 

nhà thuốc

Thực tập nhà 

thuốc

Thực tập nhà 

thuốc
BD01-K13 

(NNV)

Sáng

Chiều

Trang 8


